
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
Bản án số: 27/2018/KDTM-ST 

Ngày: 31-7-2018 

V/v tr n     p  ợp đồng tín dụng. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 9 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Min  Hiếu 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông P ạm Văn Tâm 

                                         2. Ông Bùi Quang Chính 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tăng T ị Nguyệt - T ư    T   án n ân dân Qu n 9 - 

T àn  p ố Hồ C í Min  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông P ạm Quố  P ong - Kiểm sát viên sơ   p.  

Ngày 31 tháng 7 năm 2018, tại p  ng xử B T   án n ân dân Qu n 9, Thành 

p ố Hồ C í Min  xét xử sơ t ẩm  ông    i vụ án  in  do n  t ương mại t ụ l  số 

04/2018/TLST-KDTM ngày 10 tháng 01 năm 2018 về việ   Tr n     p  ợp đồng 

tín dụng” theo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 185/2018/QĐXX-KDTM ngày 06 

tháng 7 năm 2018, giữ   á  đương sự: 

 Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP X 

          Đị    ỉ: Đường H, p ường A Qu n B, T àn  p ố H 

 Người đại diện t eo ủy quyền: Ông Võ T ế H 

 (Văn bản ủy quyền số 80 ngày 20/11/2017). 

 Bị đơn: Công ty TNHH T ương Mại và Dị   vụ Xây dựng L 

 Đị    ỉ: Đường X, p ường P, Qu n 9, T àn  p ố Hồ C í Min  

 Người đại diện t eo p áp lu t: Ông M i Hồng P 

 Đị    ỉ: Đường T, p ường B, Qu n C, T àn  p ố H 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Trong đơn   ởi  iện ngày 26 tháng 12 năm 2017 và lời    i tại T   án, người đại 

diện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn ông Võ T ế H trình bày: Công ty TNHH T ương 

Mại và Dị   vụ Xây dựng L (s u đây gọi tắt là Công ty L) đã đượ  Ngân hàng 

TMCP X (viết tắt là Ngân  àng) - Chinh nhánh P - P  ng gi o dị   K xét   p tín 

dụng với số tiền là 496.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi sáu triệu đồng) t eo Hợp 

đồng tín dụng số 1402-LAV-201500158 ngày 22/01/2015; Hợp đồng tín dụng  iêm 

  ế ướ  n  n nợ số 1402-LDS-201500249 ngày 22/01/2015. Mụ  đí   v y tiền là 
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t  n  toán tiền mu  01   iế  xe ô tô  iệu C evrolet Cruze mới 100%; t ời  ạn v y 

60 t áng (từ ngày 22/01/2015 đến ngày 22/01/2020); lãi su t   o v y 10%/năm đầu, 

từ năm t ứ 2 trở đi lãi su t điều   ỉn  địn   ỳ 01 t áng/lần và bằng lãi su t TK 13 

t áng + 3.5%/năm,   u  ỳ t  y đổi lãi su t 01 t áng/lần; lãi quá  ạn 150% lãi su t 

cho vay; trả nợ gố  và lãi t àn  60  ỳ (mỗi  ỳ là 01 t áng). Số tiền đượ  trả mỗi  ỳ 

là 8.300.000 đồng. Kỳ đầu tiên trả nợ gố  là ngày 22/02/2015,  ỳ trả nợ  uối  ùng là 

ngày 22/01/2020, vào  ỳ trả nợ gố   uối  ùng   á    àng p ải trả  ết nợ gố    n lại 

 ủ    oản v y. 

 Để đảm bảo   oản v y trên, Công ty L ký Hợp đồng t ế    p số 

63/EIB/Q4/KIO/TCTS/15 ngày 30/01/2015 tại P  ng  ông   ứng số 1 để t ế    p 

tài sản là Xe ô tô nhãn  iệu C evrolet, số loại Cruze, mới 100%, BKS: 51F-078.30, 

số máy: 8D4141910771, số   ung: 695EEH923619 t eo Gi y   ứng n  n đăng    

xe ô tô số 044016 do P  ng Cản  sát gi o t ông Công  n T àn  p ố Hồ C í Min  

  p ngày 20/01/2015. 

 Trong quá trìn  t ự   iện  á   ợp đồng trên, Công ty L đã   ông t ự   iện 

đúng   m  ết đã    với Ngân  àng,  ụ t ể: địn   ỳ trả nợ  àng t áng, Công ty 

Lt ường xuyên t  n  toán nợ    m trễ,  ỳ trả nợ là ngày 22/6/2017, Công ty L   m 

thanh toán 15 ngày, từ ngày 27/7/2017 đến   i   ởi  iện (ngày 22/12/2017) Công ty 

L   ông t  n  toán b t  ỳ   oản gố  và lãi nào. Ngân  àng đã t ông báo và liên  ệ 

n iều lần n ưng Công ty L   ông  ợp tá , vi p ạm ng ĩ  vụ t  n  toán với Ngân 

hàng. Hiện nợ  ủ  Công ty L t uộ  n óm nợ x u,  ần p ải t u  ồi nợ trướ   ạn. 

Tạm tín  đến ngày 17/11/2017, Công ty L   n nợ Ngân  àng số tiền 256.317.368 

đồng, trong đó nợ gố  là 247.000.000 đồng, nợ lãi 9.317.368 đồng.  

 Trong quá trìn  T   án t ụ l  giải quyết vụ án t ì ngày 18/4/2018 Công ty L 

đã trả   o Ngân  àng số tiền gố  là 25.000.000 đồng; ngày 06/7/2018 Công ty L đã 

trả   o Ngân  àng số tiền gố  là 25.000.000 đồng. Tổng  ộng số tiền gố  đã t  n  

toán t êm là 50.000.000 đồng. 

 Nay Ngân hàng TMCP X yêu  ầu Công ty L t  n  toán toàn bộ nợ gố  là 

197.000.000 đồng và tiền lãi   ư  t  n  toán tạm tín  đến ngày 31/7/2018 là 

31.793.770 đồng. Yêu  ầu Công ty L tiếp tụ  trả lãi p át sin  t eo Hợp đồng tín 

dụng số 1402-LAV-201500158 ngày 22/01/2015; Hợp đồng tín dụng  iêm   ế ướ  

n  n nợ số 1402-LDS-201500249 ngày 22/01/2015   o đến   i t  n  toán dứt nợ 

cho Ngân hàng. 

 Trường  ợp Công ty L   ông trả nợ  oặ  trả nợ   ông đủ số tiền gố  và lãi 

nêu trên thì Ngân hàng  ó quyền yêu  ầu  ơ qu n t i  àn  án  ó t ẩm quyền p át 

mãi tài sản t ế    p trên để t u  ồi nợ t eo quy địn   ủ  p áp lu t. 

 Bị đơn là Công ty L và người đại diện t eo p áp lu t  ủ  Công ty L là ông Mai 

Hồng P dù đã đượ  T   án triệu t p  ợp lệ n ưng vẫn   ông đến T   án để t  m gi  

tố tụng  ũng n ư   ông  ó    iến bằng văn bản gửi   o T   án đối với yêu  ầu   ởi 

 iện  ủ  nguyên đơn. 

Tại p iên t    ôm n y: 
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Đại diện t eo ủy quyền  ủ  nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu  ầu buộ  Công 

ty L trả một lần số tiền nợ gố  t eo Hợp đồng tín dụng số 1402-LAV-201500158 

ngày 22/01/2015 là 197.000.000 đồng và tiền lãi   ư  t  n  toán tạm tín  đến ngày 

31/7/2018 là 31.793.770 đồng. Trường  ợp Công ty L   ông trả  oặ  trả   ông đầy 

đủ số nợ trên t ì đề ng ị p át mãi tài sản đã t ế    p   o   oản v y trên để t u  ồi 

nợ. 

Đại diện Viện  iểm sát n ân dân Qu n 9 p át biển    iến: 

         + Về việ  tuân t eo p áp lu t tố tụng trong quá trìn  giải quyết vụ án  ủ  

T ẩm p án, Hội đồng xét xử đúng t eo quy địn   ủ  p áp lu t. Tuy n iên, t ời  ạn 

  uẩn bị xét xử từ ngày t ụ l  vụ án đến ngày đư  vụ án r  xét xử  ó vi p ạm t ời 

 ạn t eo quy địn   ủ  Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

  + Về việ     p  àn  p áp lu t  ủ  người t  m gi  tố tụng dân sự  ể từ   i t ụ 

l  vụ án   o đến trướ  t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án:  á  đương sự t ự   iện 

quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn  đúng quy địn  p áp lu t, tuân t eo nội quy p iên t  . 

Đương sự, người đại diện ủy quyền  ó đầy đủ năng lự  p áp lu t và năng lự   àn  

vi dân sự, văn bản ủy quyền đúng quy địn  p áp lu t.  

  + Về giải quyết nội dung vụ  iện: Đề ng ị Hội đồng xét xử    p n  p yêu 

 ầu   ởi  iện củ  nguyên đơn, buộ  Công ty L trả một lần số tiền nợ gố  t eo Hợp 

đồng tín dụng số 1402-LAV-201500158 ngày 22/01/2015 là 197.000.000 đồng và 

tiền lãi   ư  t  n  toán tạm tín  đến ngày 31/7/2018 là 31.793.770 đồng. Trường 

 ợp Công ty L   ông trả  oặ  trả   ông đầy đủ số nợ trên t ì đề ng ị p át mãi tài 

sản đã t ế    p trên để t u  ồi nợ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về qu n  ệ tr n     p và t ẩm quyền giải quyết vụ án: Ngân hàng TMCP 

X - Chinh nhánh P - Phòng gi o dị   K   ởi  iện yêu  ầu Công ty TNHH T ương 

Mại và Dị   vụ Xây dựng L trả số tiền v y và lãi t eo Hợp đồng tín dụng số 1402-

LAV-201500158 ngày 22/01/2015, Hợp đồng tín dụng  iêm   ế ướ  n  n nợ 

số1402-LDS-201500249 ngày 22/01/2015 và Công ty L có trụ sở tại Qu n 9, T àn  

p ố Hồ C í Min  nên đây là vụ án tranh ch p hợp đồng tín dụng và t uộ  t ẩm 

quyền giải quyết  ủ  T   án n ân dân Qu n 9, T àn  p ố Hồ C í Min  quy địn  tại 

  oản 1 Điều 30, điểm b   oản 1 Điều 35 và điểm     oản 1 Điều 39  ủ  Bộ lu t 

Tố tụng Dân sự. 

[2] Về thủ tụ  tố tụng: Công ty L và người đại diện t eo p áp lu t  ủ  Công ty 

L là ông M i Hồng P ong đã đượ  Tòa án triệu t p hợp lệ lần thứ   i để tham gia 

phiên tòa nhưng vẫn vắng mặt không có lý do. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 củ  

Bộ lu t Tố tụng Dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt Công ty L. 

[3] Về nội dung vụ án:  

Về yêu  ầu  ủ  nguyên đơn, Hội đồng xét xử n  n t  y: 

 Căn  ứ Hợp đồng tín dụng số 1402-LAV-201500158 ngày 22/01/2015, Hợp 

đồng tín dụng  iêm   ế ướ  n  n nợ số 1402-LDS-201500249 ngày 22/01/2015,  
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Hợp đồng t ế    p số 63/EIB/Q4/KIO/TCTS/15 ngày 

30/01/2015 tại P  ng  ông   ứng số 1 giữ  Ngân  àng TMCP X - Chinh nhánh P - 

P  ng gi o dị   K với Công ty L  ó  ơ sở xá  địn : Công ty L có vay Ngân hàng 

TMCP X - Chinh nhánh P - P  ng gi o dị   K số tiền 496.000.000 đồng và đượ  

t ế    p bằng tài sản là Xe ô tô n ãn  iệu C evrolet, số loại Cruze, mới 100%, 

BKS: 51F-078.30, số máy: 8D4141910771, số   ung: 695EEH923619 t eo Gi y 

  ứng n  n đăng    xe ô tô số 044016 do P  ng Cản  sát gi o t ông Công  n 

T àn  p ố Hồ C í Min    p ngày 20/01/2015 đứng tên Công ty TNHH T ương 

Mại và Dị   vụ Xây dựng L.  

  Căn  ứ vào  á  s o  ê tài   oản, Thông báo số 313/2018/KIO/TD ngày 

31/7/2018  ó  ơ sở xá  địn  Công ty L còn nợ Ngân hàng TMCP X - Chinh nhánh 

P - P  ng gi o dị   K số nợ gố  là 197.000.000 đồng. Do Công ty L không thanh 

toán nợ đúng  ạn nên Ngân hàng   ởi  iện yêu  ầu Công ty L trả số nợ gố  

197.000.000 đồng là  ó  ơ sở    p n  n. 

 Về yêu  ầu trả lãi  ủ  nguyên đơn:  

 T eo Mụ  6 và Mụ  7  ủ  Hợp đồng tín dụng  iêm   ế ướ  n  n nợ số 1402-

LDS-201500249 ngày 22/01/2015 đã    giữ  Ngân hàng với Công ty L  ó nội dung: 

lãi suất cho vay là: 10%/năm trong năm đầu, từ năm thứ 2 trở đi lãi suất điều chỉnh 

định kỳ 01 tháng/lần và bằng lãi suất TK 13 tháng + 3.5%/năm, chu kỳ thay đổi lãi 

suất 01 tháng/lần; lãi quá hạn 150% lãi suất cho vay. 

 Xét việ  tín  lãi đến ngày 31/7/2018  ủ  Ngân hàng đối với  ợp đồng tín dụng 

 ủ  Công ty L là   ín  xá  và đúng quy địn  p áp lu t. Do đó, Công ty L p ải trả 

  oản lãi   n nợ   o Ngân hàng là 31.793.770 đồng. 

 Xét Hợp đồng t ế    p số 63/EIB/Q4/KIO/TCTS/15 ngày 30/01/2015 giữ  

Ngân hàng với Công ty L đượ   ông   ứng đúng t eo quy địn   ủ  p áp lu t nên 

yêu  ầu  ủ  Ngân hàng đề ng ị p át mãi tài sản t ế    p t eo  ợp đồng t ế    p 

trên trong trường  ợp Công ty L   ông trả  oặ  trả   ông đầy đủ số nợ trên là  ó  ơ 

sở    p n  n. 

Về án p í: Công ty L p ải   ịu án p í  in  do n  t ương mại sơ t ẩm là 

228.793.770 đồng x 5% = 11.439.689 đồng. 

Hoàn lại cho Ngân hàng T ương mại  ổ p ần X số tiền tạm ứng án phí đã nộp. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227 và Điều 273 củ  Bộ lu t Tố tụng dân sự; 

Căn  ứ Điều 463, Điều 466 Bộ lu t Dân sự; 

Căn  ứ Điều 91, Điều 95 và Điều 98  ủ  Lu t  á  tổ   ứ  tín dụng; 

Căn  ứ vào Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 t áng 12 năm 2016 

 ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội về án p í, lệ p í T   án. 
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Tuyên xử:  

1. Ch p nh n yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn Ngân hàng T ương mại  ổ 

p ần X đối với bị đơn Công ty TNHH T ương Mại và Dị   vụ Xây dựng L. 

Buộ  Công ty TNHH T ương Mại và Dị   vụ Xây dựng L có trách nhiệm trả 

cho Ngân hàng T ương mại  ổ p ần X số tiền gố    n nợ là 197.000.000 đồng và 

tiền lãi 31.793.770 đồng t eo Hợp đồng tín dụng số 1402-LAV-201500158 ngày 

22/01/2015 ng y   i bản án  ó  iệu lự  p áp lu t. 

 Kể từ ngày 31/7/2018   o đến   i t i  àn  xong  á    oản tiền nêu trên, 

Công ty TNHH T ương Mại và Dị   vụ Xây dựng L   n p ải   ịu tiền lãi trên số 

tiền nợ gố    ư  t  n  toán t eo mứ  lãi su t tại Hợp đồng tín dụng số 1402-LAV-

201500158 ngày 22/01/2015 và Hợp đồng tín dụng  iêm   ế ướ  n  n nợ số 1402-

LDS-201500249 ngày 22/01/2015 tương ứng với t ời gi n   ư  t i  àn  án. 

Khi Công ty TNHH T ương Mại và Dị   vụ Xây dựng Lt  n  toán  ết toàn 

bộ số nợ trên   o Ngân  àng T ương mại  ổ p ần X thì Ngân hàng T ương mại  ổ 

p ần X  ó trá   n iệm trả lại   o Công ty TNHH T ương Mại và Dị   vụ Xây dựng 

L bản   ín  Gi y   ứng n  n đăng    xe ô tô số 044016 do P  ng Cản  sát gi o 

t ông Công  n T àn  p ố Hồ C í Min    p ngày 20/01/2015 đứng tên Công ty 

TNHH T ương Mại và Dị   vụ Xây dựng L. 

Trường  ợp Công ty TNHH T ương Mại và Dị   vụ Xây dựng L không thanh 

toán  ết số nợ trên   o Ngân  àng T ương mại  ổ p ần X t ì tài sản đã t ế    p là 

Xe ô tô n ãn  iệu C evrolet, số loại Cruze, mới 100%, BKS: 51F-078.30, số máy: 

8D4141910771, số   ung: 695EEH923619 t eo Gi y   ứng n  n đăng    xe ô tô 

số 044016 do P  ng Cản  sát gi o t ông Công  n T àn  p ố Hồ C í Min    p 

ngày 20/01/2015 đứng tên Công ty TNHH T ương Mại và Dị   vụ Xây dựng L 

đượ  xử l  t eo quy địn  p áp lu t. 

2. Về án phí:  

Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm là 11.439.689 đồng (Mười một triệu 

bốn trăm b  mươi chín ngàn sáu trăm tám mươi   ín đồng), Công ty TNHH T ương 

Mại và Dị   vụ Xây dựng L chịu. Nộp tại Chi cụ  Thi hành án dân sự Qu n 9, 

T àn  p ố Hồ C í Minh. 

Hoàn lại cho Ngân hàng T ương mại  ổ p ần X số tiền 6.407.934 đồng (Sáu 

triệu bốn trăm lẻ bảy ngàn   ín trăm b  mươi bốn đồng) là tiền tạm ứng án phí do 

Ngân hàng T ương mại  ổ p ần X đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án p í, lệ p í 

T   án số AA/2016/0003827 ngày 08/01/2018 củ  Chi cụ  Thi hành án Dân sự 

Qu n 9, T àn  p ố Hồ C í Min . 

Trường  ợp bản án đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Lu t T i  àn  án 

dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền 

t ỏ  t u n t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  bị 

 ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Lu t t i  àn  án dân sự; 

t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Lu t T i  àn  án.    
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3. Ngân hàng T ương mại  ổ p ần X có quyền kháng cáo bản án này trong 

thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án. Công ty TNHH T ương Mại và 

Dị   vụ Xây dựng L vắng mặt tại p iên t  ,  ó quyền   áng  áo bản án này trong 

t ời  ạn 15 (mười lăm) ngày,  ể từ ngày n  n đượ  bản án  oặ  đượ  tống đạt  ợp 

lệ. 

Nơi nhận: 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND Q.9; 

- Các đương sự; 

- Chi cụ  THADS Q.9; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                   Lƣơng Minh Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Hội thẩm nhân dân         Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
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                                                                                   Lƣơng Minh Hiếu 
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